
Số TT Nội dung

Tổng số 

liệu báo 

cáo quyết 

toán

Tổng số 

liệu quyết 

toán được 

duyệt

Chênh 

lệch

Bệnh 

viện đa 

khoa 

huyện 

Hương 

Khê

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Cẩm 

Xuyên

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện Lộc 

Hà

TT Pháp y 

& Giám 

định Y 

khoa Hà 

Tĩnh

Bệnh 

viện đa 

khoa thị 

xã Kỳ 

Anh

BV Phục 

hồi chức 

năng Hà 

Tĩnh

Bệnh 

viện 

Mắt Hà 

Tĩnh

BV SK 

Tâm thần 

Hà Tĩnh

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 2.622 2.622 0 1.416

1 Chi sự nghiệp 2.214 2.214 0 1.416

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.214 2.214 0 1.416

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

2 Chi quản lý hành chính 408 408 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 408 408 0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0

1 Lệ phí 0 0

2 Phí 0 0

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 132.634 132.634 0 2.705 2.278 2.989 3.569 5.559 1.219 1.696 10.701

I Nguồn ngân sách trong nước 132.634 132.634 0 2.705 2.278 2.989 3.569 5.559 1.219 1.696 10.701

1 Chi quản lý hành chính 11.834 11.834 0

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10.706 10.706

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.127 1.127

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.596 2.596 0 40 80 190 300 170 30 40

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.596 2.596 40 80 190 300 170 30 40

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 118.204 118.204 0 2.665 2.198 2.799 3.569 5.259 1.049 1.666 10.661

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 44.288 44.288 2.943 6.010

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 73.916 73.916 2.665 2.198 2.799 626 5.259 1.049 1.666 4.651

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- SYT ngày    …/  …/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Năm 2023

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



Số TT Nội dung

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- SYT ngày    …/  …/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Năm 2023

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT KN 

thuốc,MP, 

TP Hà 

Tĩnh

Bệnh 

viện 

Phổi 

Hà 

Tĩnh

Văn 

phòng 

Sở Y tế 

Hà Tĩnh

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Tĩnh

BV Y 

học cổ 

truyền 

Hà Tĩnh

CC 

Dân số 

tỉnh Hà 

Tĩnh

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Hà Tĩnh

Bệnh 

viện đa 

khoa 

huyện 

Đức Thọ

CC An 

toàn vệ 

sinh thực 

phẩm Hà 

Tĩnh

TT Kiểm 

soát 

bệnh tật 

Hà Tĩnh

Ban QLDA 

SKKVNC và 

loại trừ sốt rét 

kháng thuốc 

Arteminisin

1.160 46

752 46

752 46

408

408

6.393 16.428 10.524 15.534 794 7.264 6.171 4.963 2.588 31.148 111

6.393 16.428 10.524 15.534 794 7.264 6.171 4.963 2.588 31.148 111

7.288 2.358 2.188

6.337 2.266 2.103

951 92 84

40 36 520 160 40 440 230 280

40 36 520 160 40 440 230 280

6.393 16.388 3.200 15.014 634 4.866 5.731 4.733 400 30.868 111

3.992 8.997 990 21.356

2.401 7.391 3.200 15.014 634 4.866 5.731 3.743 400 9.512 111
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